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GỢI Ý ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 16

PHẦN CÂU NỘI DUNG ĐIỂM

I ĐỌC HIỂU 4,0

1 Số chữ trong các dòng không bằng nhau là dấu hiệu 
xác định bài thơ được viết theo thể thơ: Tự do.

0,5

2 Những biểu hiện của sự biến động trong đời sống hiện 
đại: 
- Về tinh thần con người: “rung chuyển vô hình”phát 
cuồng”, “lặng im bất lực”.
- Về đời sống vật chất: “những ngôi nhà mọc lên như tia 
chớp”, “vật dụng tiện nghi liên tục đổi dáng hình”.
- Về các mối quan hệ: “những cặp vợ chồng ly hôn như 
cơm bữa”.
- Về tốc độ của thời gian: “những người già mỗi phút 
mỗi già thêm”.

0,5

3 - Biện pháp tu từ: So sánh (“những ngôi nhà” – “chớp”).
- Tác dụng:
+ Về nghệ thuật: Làm cho hình ảnh thơ trở nên cụ thể, 
sinh động và giàu sức gợi, tạo ấn tượng mạnh mẽ về 
tốc độ.
+ Về nội dung: Nhấn mạnh tốc độ thay đổi chóng mặt, 
cực nhanh của đời sống vật chất và đô thị hóa. “Tia 
chớp” gợi lên sự đột ngột, mau lẹ đến choáng ngợp.
+ Về tình cảm, thái độ: Thể hiện sự ngỡ ngàng, có phần 
lo âu của tác giả trước sự biến đổi quá nhanh của xã hội 
hiện đại.

1,0

4 Hai câu thơ cuối thể hiện một niềm tin sâu sắc và lạc 
quan vào bản chất con người:
- Con người không phải là một thực thể đơn giản. Sâu 

1,0
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thẳm bên trong mỗi cá nhân là một thế giới nội tâm 
phức tạp, phong phú và đầy bí ẩn.
- Hành trình sống của con người cũng chính là hành 
trình tự khám phá bản thân, một hành trình không bao 
giờ kết thúc, luôn có những tiềm năng, những chiều sâu 
mới trong chính chúng ta chờ được khai mở.
==> Hai câu thơ thể hiện tinh thần nhân văn về sự vô tận 
của tâm hồn con người. 

5 - Khái quát: Bài thơ “Trước thế kỷ 21” của Thanh Thảo 
thể hiện nỗi trăn trở trước sự thay đổi chóng mặt của xã 
hội hiện đại, nơi con người dễ đánh mất bản thân giữa 
guồng quay vật chất và thành đạt. Tuy vậy, nhà thơ vẫn 
tin rằng con người mãi là một “bí mật”, luôn có chiều 
sâu và khả năng tự khám phá vô tận.
- Bài học: Mỗi người cần học cách lắng nghe, thấu hiểu 
và khám phá chính mình, biết mình là ai, mình muốn gì 
và sống vì điều gì. Cần dừng lại giữa nhịp sống vội vàng 
để nhìn vào bên trong, nuôi dưỡng tâm hồn, giữ bản 
lĩnh, và không để xã hội chi phối hoàn toàn con người 
thật của mình.
- Lí giải: Vì nếu không hiểu bản thân, ta dễ sống hoang 
mang, chạy theo giá trị ảo và đánh mất phương hướng. 
Khi con người biết thấu hiểu chính mình, họ sẽ sống tự 
tin, bình an và có khả năng sáng tạo, cống hiến nhiều 
hơn cho cuộc đời. 

1,0

II VIẾT 6,0

1 Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) phân tích thái độ của 
nhà thơ trước những biến động của đời sống hiện đại.

2,0

a. Đảm bảo cấu trúc đoạn văn nghị luận: 
HS có thể triển khai theo nhiều cách: diễn dịch, quy 
nạp, phối hợp,…

0,25

b. Xác định đúng vấn đề nghị luận. 0,25
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Thái độ của nhà thơ trước những biến động của đời 
sống hiện đại.

c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
HS có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần giới 
thiệu được vấn đề nghị luận, nêu rõ lí do và quan điểm 
của bản thân, hệ thống luận điểm chặt chẽ, lập luận 
thuyết phục, sử dụng dẫn chứng thuyết phục.
Sau đây là một hướng gợi ý:
+ Nỗi lo âu trước sự biến đổi của con người và xã hội: 
Nhà thơ cảm nhận được sự bất ổn sâu sắc trong tâm 
hồn con người (“rung chuyển vô hình”, “phát cuồng”, 
“bất lực”) và sự thay đổi chóng mặt của xã hội vật chất. 
Những giá trị tinh thần bị xem nhẹ, trở thành “trò cười”.
+ Thái độ suy tư: Nhà thơ đặt ra câu hỏi tu từ đầy day 
dứt “Phải nhân loại bây giờ điên đến vậy?”
+ Thái độ tin tưởng: Thái độ chủ đạo của nhà thơ là một 
niềm tin vững chắc vào bản chất tốt đẹp và sự sâu thẳm 
của con người. Ông tin rằng con người là một “bí mật” 
vô tận, không thể bị đồng hóa hoàn toàn theo sự biến 
đổi của xã hội.
Kết luận: Khẳng định thái độ của nhà thơ vừa trăn trở, 
lo âu, vừa tỉnh táo, giàu suy tư và cuối cùng là một niềm 
tin nhân văn sâu sắc vào con người.
Hướng dẫn chấm:
- Phân tích đầy đủ, sâu sắc: 1,0 điểm.
- Phân tích chưa đầy đủ hoặc chưa sâu: 0,5 điểm – 0,75 
điểm.
- Phân tích chung chung, sơ sài: 0,25 điểm.      

1,0

d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
Hướng dẫn chấm: Không cho điểm nếu bài làm có quá 
nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.

0,25

e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị 
luận; có cách diễn đạt mới mẻ.

0,25
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2 Có nhận định cho rằng “Thành công đích thực trong 
cuộc sống có phải chỉ là sự thành đạt về vật chất và 
địa vị xã hội hay không?”
Bằng một bài văn nghị luận (khoảng 400 chữ) em hãy 
trình bày quan điểm của em về nhận định trên.

4,0

a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận. 
Mở bài giới thiệu vấn đề nghị luận, thân bài triển khai 
vấn đề nghị luận, kết bài khái quát lại vấn đề.

0,5

b. Xác định đúng vấn đề nghị luận.
Thành công đích thực trong cuộc sống.

0,25

c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
HS có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần giới 
thiệu được vấn đề nghị luận, nêu rõ lí do và quan điểm 
của bản thân, hệ thống luận điểm chặt chẽ, lập luận 
thuyết phục, sử dụng dẫn chứng thuyết phục.
Sau đây là một hướng gợi ý:
Mở bài: Dẫn dắt từ nhận định “Thành công đích thực 
trong cuộc sống có phải chỉ là sự thành đạt về vật chất 
và địa vị xã hội hay không ?” để khái quát vấn đề nghị 
luận.
Thân bài: 
(1) Giải thích nhận định:
- Thành đạt về vật chất và địa vị xã hội: Là việc sở hữu 
nhiều của cải, tài sản, có chức vụ, quyền lực, danh tiếng 
được xã hội công nhận. Đây là một thước đo thành công 
phổ biến và có giá trị nhất định.
- Thành công đích thực: Là một khái niệm rộng hơn, 
bao hàm cả sự hài lòng, hạnh phúc và ý nghĩa mà một 
người cảm nhận được từ cuộc sống của mình. 
(2) Bàn luận: 
- Thành công không thể chỉ đo bằng vật chất và địa 
vị: Cuộc sống đã chứng minh nhiều người giàu có, địa 
vị cao nhưng vẫn cảm thấy trống rỗng, cô đơn, không 
hạnh phúc. Việc chạy theo vật chất có thể khiến con 

2,5
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người đánh mất những giá trị tinh thần quan trọng khác. 
- Ảo vọng về thành công khiến con người sa đọa: Nếu 
đặt giá trị vật chất cao hơn cả thì dễ khiến con người 
làm mọi thứ nhằm đạt được mục tiêu, ngay cả khi hành 
vi gây hại cho người khác. 
- Thành công đích thực : 
+ Sự trưởng thành về nhân cách và trí tuệ: Sống có đạo 
đức, có hiểu biết, biết yêu thương, chia sẻ.
+ Sự bình an trong tâm hồn: Cảm thấy đủ và hài lòng với 
cuộc sống của mình. 
+ Những mối quan hệ lành mạnh: Có gia đình hạnh 
phúc, bạn bè chân thành.
+ Tạo ra giá trị đối với cộng đồng: Lao động chân chính, 
tạo ra các sản phẩm có ích với cộng đồng  (phát minh, 
thiết bị công nghệ…), đóng thuế đầy đủ. 
(3) Phản đề, mở rộng: 
- Không phủ nhận tầm quan trọng của vật chất: Vật chất 
là điều kiện cần thiết để đảm bảo cuộc sống và thực 
hiện nhiều mục tiêu khác. 
- Phê phán lối sống thực dụng, tôn sùng vật chất một 
cách mù quáng, bất chấp mọi giá trị đạo đức để đạt 
được thành công.
(4) Bài học nhận thức và hành động: 
- Nhận thức: Mỗi người trẻ cần xây dựng cho mình một 
quan niệm đúng đắn và toàn diện về thành công. Thành 
công đích thực là sự cân bằng giữa giá trị vật chất và 
giá trị tinh thần.
- Hành động: Nỗ lực học tập, làm việc để xây dựng sự 
nghiệp, cần không ngừng trau dồi đạo đức, nhân cách, 
dành thời gian vun đắp cho các mối quan hệ gia đình, 
bạn bè và tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống qua việc giúp đỡ, 
cống hiến cho cộng đồng.
Kết bài: Khẳng định lại quan điểm rằng, thành công 
đích thực không phải là một chỉ có vật chất và địa vị, 
mà là một cuộc sống trọn vẹn, hài hòa, nơi con người 
tìm thấy cả sự đủ đầy về vật chất lẫn sự giàu có trong 
tâm hồn.       
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d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.

0,25

e. Sáng tạo: Bài viết có giọng điệu riêng; cách diễn đạt 
sáng tạo, văn phong trôi chảy.

0,5

ĐIỂM TOÀN BÀI THI: I + II = 10 điểm


